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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Chí Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Vũ Thanh Học. 

Ông Trương Thế Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  

Ông Phạm Văn Ni – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân thành phố 

H, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

18/2020/TLST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2020 th    uyết   nh  ưa vụ án ra xét 

xử số: 21/2020/ ĐXXST-HS, ngày 27 tháng 4 năm 2020  ối với b  cá :  

Danh Thành T, tên gọi khác: T2; sinh ngày 30/9/1993 tại H – Kiên 

Giang; nơi cư trú: Tổ X, Khu phố Y, phường Đ, thành phố H, tỉnh Kiên Giang; 

nghề nghiệp: Làm thuê  trình  ộ học vấn: 6/12  dân tộc: Kinh  giới tính: Nam  

t n giá : không   uốc t ch: Việt Nam; con ông Danh Thành A và bà Nguyễn Th  

Diệu H; có vợ tên Châu Th  H2 và 02 con  tiền án: không, tiền sự: không; nhân 

thân: tốt; b  cá   ược tại ng ại. (có mặt) 
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Người làm chứng:  

1- Ông Trần Văn H3; (vắng mặt) 

2- Anh Mã Minh H4. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   các tài liệu có tr ng h  sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ược tóm tắt như sau: 

Theo nội dung bản Cá  trạng số: 19/CT-VKSHT ngày 08 tháng 4 năm 

2020 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Kiên Giang  ã truy tố Danh 

Thành T về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy như sau:  

Kh ảng 09 giờ, ngày 14/01/2020, tại căn nhà c a  ng Mã Minh S, thuộc Tổ 

P, khu phố T, phường M, thành phố H, lực lượng Cảnh sát  iều tra tội phạm về 

hình sự, kinh tế và ma túy C ng an thành phố H phối hợp với C ng an phường M, 

thành phố H kiểm tra, phát hiện Danh Thành T và Mã Minh H4  ang sử dụng trái 

phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra, phát hiện tr ng túi á  kh ác c a Danh 

Thành T có cất giấu một hộp nhựa hình trụ tròn màu trắng, nắp  ậy màu  ỏ bên 

tr ng có 16 gói nyl n màu trắng  ược hành kín hai  ầu, bên trong có các hạt tinh 

thể màu trắng là chất ma túy nên lập biên bản phạm tội  ối với Danh Thành T về 

hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Quá trình  iều tra, Danh Thành T khai nhận: Ngu n gốc 16 b ch ma túy 

Danh Thành T cất giấu tr ng túi á  kh ác, mua c a một người  àn  ng 

Campuchia (kh ng rõ họ tên,   a chỉ) và  ngày 13/01/2020 với số tiền 950.000 

  ng, cất giấu nhằm mục  ích sử dụng cá nhân. 

Vật chứng tr ng vụ án: 

Một hộp nhựa hình trụ tròn màu trắng, nắp  ậy màu  ỏ, bên tr ng hộp có 

16 gói nyl n bên tr ng  ều có chứa các hạt tinh thể là chất ma túy, g m: Gói 

nyl n số 1 có kích thước (4,3 x 1,3)cm  gói nyl n số 2 kích thước (4,3 x 1,1) cm, 

gói nyl n số 3 kích thước (4,2 x 1,4)cm  gói nyl n số 4 kích thước (3,7 x 1,3) 

cm  gói nyl n số 5 kích thước (4,4 x 1,1)cm  gói nyl n số 6 kích thước (6,9 x 

1,4) cm  gói nyl n số 7 kích thước (3,4 x 0,9) cm  gói nyl n số 8 kích thước (4,0 
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x 1,1)cm; gói nyl n số 9 kích thước (4,2 x 1,1) cm  gói nyl n số 10 kích thước 

(4,2 x 1,0) cm  gói nyl n số 11 có kích thước (3,2 x 1,0) cm  gói nyl n số 12 

kích thước (3,7 x 1,0) cm  gói nyl n số 13 kích thước (3,2 x 1,0)cm  gói nyl n 

số 14 kích thước (3,2 x 0,9) cm  gói nyl n số 15 kích thước (3,5 x 0,6) cm  gói 

nyl n số 16 kích thước (3,1 x 1,0) cm. 

Tại bản kết luận giám   nh số 49/KL-KTHS ngày 20/01/2020 c a Phòng 

Kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Kiên Giang, kết luận như sau: (BL 17). 

Các hạt tinh thể  ược  ựng tr ng 16 (mười sáu) gói nyl n  ược niêm 

ph ng gửi giám   nh là chất ma túy, l ại M thamph tamin . Khối lượng mẫu 

gửi giám   nh là 2,5288 gam. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 323, Nghị 

định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Hoàn lại  ối tượng giám   nh: 

Các hạt tinh thể còn lại sau giám   nh có khối lượng 2,4731 gam và ba  

gói  ựng mẫu  ược niêm ph ng tr ng bì thư có ký hiệu vụ số 49/2020. 

Việc Danh Thành T và Mã Minh H4 sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà 

c a Mã Minh S nhưng Sang kh ng biết nên kh ng cấu thành tội phạm. Đối với 

Mã Minh H4, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Danh Thành T 

tại thời  iểm bắt  uả tang nên tách một phần h  sơ  ể xử lý hành chính. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên  uan  iểm truy tố và 

 ề ngh  Hội   ng xét xử:  

- Tuyên bố b  cá  Danh Thành T phạm Tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

- Áp dụng  iểm c kh ản 1 Điều 249,  iểm s kh ản 1 Điều 51, Điều 38 c a 

Bộ luật Hình sự, xử phạt b  cá  mức án từ 18 tháng  ến 24 tháng tù.  

- Về vật chứng: Đề ngh  t ch thu, tiêu h y các vật chứng tr ng vụ án th   

 uy   nh c a pháp luật.  

- Về án phí: Buộc b  cá  ch u án phí hình sự sơ thẩm th    uy   nh. 
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Tại phiên tòa, b  cá  thừa nhận hành vi c a mình là vi phạm pháp luật và 

kh ng tranh luận gì với  ại diện Viện kiểm sát, chỉ xin Hội   ng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ và  các tài liệu tr ng h  sơ vụ án  ã 

 ược tranh tụng tại phiên tòa, Hội   ng xét xử nhận   nh như sau: 

[1] Về hành vi c a b  cá : Tại phiên tòa, b  cá   ã h àn t àn thừa nhận 

hành vi phạm tội như Cá  trạng  ã nêu, lời khai c a b  cá  phù hợp với các lời 

khai tại Cơ  uan  iều tra và còn  ược chứng minh  ua các tài liệu, chứng cứ có 

trong h  sơ vụ án và chứng minh tại phiên tòa, nên Hội   ng xét xử có    cơ s  

kết luận: Kh ảng 09 giờ, ngày 14/01/2020 tại Tổ P, khu phố T, phường M, thành 

phố H, lực lượng Cảnh sát  iều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy C ng 

an thành phố H phát hiện Danh Thành T  ang cất giấu tr ng túi á  kh ác 01 hộp 

nhựa hình trụ tròn, bên trong có 16 gói nyl n hàn kính hai  ầu  ều có chứa các 

hạt tinh thể màu trắng là chất ma túy, l ại M thamph tamin . Khối lượng mẫu 

gửi giám   nh là 2,5288 gam nên lập biên bản bắt người phạm tội  uả tang  ối 

với Danh Thành T về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo kết luận giám 

  nh số 49/KL-KTHS ngày 20/01/2020 c a Phòng Kỹ thuật hình sự C ng an 

tỉnh Kiên Giang, kết luận: Các hạt tinh thể  ược  ựng tr ng 16 (mười sáu) gói 

nyl n  ược niêm ph ng gửi giám   nh là chất ma túy, l ại M thamph tamin . 

Khối lượng mẫu gửi giám   nh là 2,5288 gam (M thamph tamin  là chất ma túy 

nằm tr ng danh mục II, STT 323, Ngh    nh 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

c a Chính ph ). Hành vi c a b  cá  Thiên  ã cấu thành Tội tàng trữ trái phép 

chất ma túy  ược  uy   nh tại  iểm c kh ản 1 Điều 249 c a Bộ luật Hình sự, cụ 

thể:  

“Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích 

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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… 

c) Heroine, cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; …”. 

Như vậy, Cá  trạng c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố b  

cá  về tội danh và  iều kh ản nêu trên là h àn t àn có căn cứ,  úng pháp luật.  

[2] Xét tính chất, mức  ộ phạm tội c a b  cáo: Hành vi c a b  cá  là nguy 

hiểm ch  xã hội, b  cáo có  ầy    năng lực nhận thức rõ hành vi c a mình là vi 

phạm pháp luật. B  cáo  ã thực hiện hành vi xâm phạm  ến chế  ộ  ộc quyền 

quản lý c a Nhà nước  ối với các chất ma túy. Hành vi c a b  cáo không những 

làm ảnh hư ng  ến trật tự tr  an tại   a phương mà còn gián tiếp gây nguy hại 

cho sức khỏe c a bản thân và người khác khi sử dụng ma túy. Trên các phương 

tiện thông tin  ại chúng thường tuyên truyền về tác hại c a ma túy, cũng như 

Nhà nước cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy. 

Thế nhưng b  cáo vẫn bất chấp  ể thực hiện hành vi phạm tội, cho thấy b  cáo rất 

xem thường pháp luật.  

[3] Xét về nhân thân: Tài liệu về lý l ch thể hiện b  cáo có nhân thân tốt, 

chưa từng có tiền án, tiền sự.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: B  cá  kh ng có tình tiết tăng nặng 

nà . Về các tình tiết giảm nhẹ: Tr ng  uá trình  iều tra cũng như tại phiên tòa, 

b  cá   ã thành khẩn khai bá  hành vi vi phạm. Vì vậy, cần x m xét, áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ ch  b  cá   ược  uy   nh tại  iểm s kh ản 1 Điều 51 c a Bộ 

luật Hình sự.  

[5] Về áp dụng hình phạt: Xét thấy cần áp dụng một mức hình phạt tương 

xứng với hành vi c a b  cá  sa  ch  vừa  ảm bả  tính giá  dục, vừa răn    

phòng ngừa chung. Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát  ề ngh  xử phạt b  cá  

mức án từ 18 tháng  ến 24 tháng tù là h àn t àn có cơ s  chấp nhận và phù hợp 

với tính chất, mức  ộ phạm tội c a b  cá . Cần cách ly b  cá  khỏi  ời sống xã 

hội tr ng một thời gian     ể cải tạ  b  cá  thành c ng dân tốt, biết t n trọng 

pháp luật, sống có ích ch  gia  ình và xã hội. 
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[6] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 c a Bộ luật Hình sự và Điều 106 

c a Bộ luật Tố tụng hình sự: Cần t ch thu tiêu h y các vật chứng g m: Các hạt 

tinh thể còn lại sau giám   nh có khối lượng 2,4731 gam và ba  gói  ựng mẫu 

 ược niêm ph ng tr ng bì thư có ký hiệu vụ số 49/2020 có chữ ký c a giám   nh 

viên Nguyễn H àng Nam, người chứng kiến niêm ph ng Nguyễn Văn Kết và 

hình dấu tròn c a Phòng kỹ thuật hình sự C ng an tỉnh Kiên Giang. 

[7] Về án phí: Căn cứ Điều 136 c a Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 c a 

Ngh   uyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a Ủy ban 

thường vụ  uốc hội: B  cá  phải ch u 200.000   ng án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Về tính hợp pháp c a các hành vi,  uyết   nh tố tụng c a Điều tra 

viên, Kiểm sát viên: Tr ng  uá trình  iều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, 

Kiểm sát viên  ã thực hiện  úng nhiệm vụ,  uyền hạn và trách nhiệm th    uy 

  nh c a Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và : 

- Điểm c kh ản 1 Điều 249, Điều 38,  iểm s kh ản 1 Điều 51, Điều 47 

c a Bộ luật Hình sự;  

- Điều 106 và Điều 136 c a Bộ luật Tố tụng hình sự  

- Điều 23 c a Ngh   uyết số 326/2016/UBTV H14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 c a Ủy ban thường vụ  uốc hội  

1. Tuyên bố b  cá  Danh Thành T phạm “Tội tàng trữ trái phép chất ma 

túy”. 

Xử phạt b  cá  Danh Thành T 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày b  cá   i chấp hành án. 

2. Về xử lý vật chứng:  



 
7 

T ch thu tiêu h y: Các hạt tinh thể còn lại sau giám   nh có khối lượng 

2,4731 gam và ba  gói  ựng mẫu  ược niêm ph ng tr ng bì thư có ký hiệu vụ 

số 49/2020 có chữ ký c a giám   nh viên Nguyễn H àng Nam, người chứng 

kiến niêm ph ng Nguyễn Văn Kết và hình dấu tròn c a Phòng kỹ thuật hình sự 

C ng an tỉnh Kiên Giang. 

Vật chứng nêu trên hiện  ang  ược bả   uản tại kh  vật chứng Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố H th    uyết   nh chuyển vật chứng số 13/ Đ-

VKSHT ngày 08/4/2020 c a Viện kiểm sát nhân dân thành phố H và Biên bản 

gia , nhận vật chứng ngày 09/4/2020 giữa  ại diện Cơ  uan Cảnh sát  iều tra - 

C ng an thành phố H và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H.  

3. Về án phí: Buộc b  cá  nộp 200.000  (Hai trăm nghìn   ng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4.  uyền kháng cá : B  cá  có  uyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án,  uyết   nh  ược thi hành th    uy   nh tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có  uyền th ả thuận thi hành án,  uyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc b  cưỡng chế thi hành án th    uy   nh tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự  Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện th    uy   nh tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Kiên Giang   
- VKSND tỉnh Kiên Giang                                          

- VKSND Tp. H; 

- Chi cục THADDS Tp. H; 

- Công an Tp. H; 

- UBND phường Đ, HT-KG; 

- B  cá    

- Lưu: HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Tạ Chí Dũng 

 

 

 

 


